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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 45 /2020/HSST 

Ngày: 18/8/2020.   
  

      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

           Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc 

     

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Thùy. 
 

Các Hội thẩm nhân dân   1/ Bà Phan Thị Phụng. 
 

       2/ Ông Nguyễn Quốc Cường. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Trang – Cán bộ Tòa án nhân 

dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Ngô Thị Chất – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Tp. Hồ 

Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 44/2020/TLST – HS ngày 14/7/2020  

đối với bị cáo: 

 

NGUYỄN CHÍ H; giới tính: nam; sinh ngày 12/6/1990 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; Nơi đăng ký HKTT: 60/20/11 Đường B, Phường N, Huyện V, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: không; Văn hóa: 2/12; Nghề nghiệp: không; Con ông: Nguyễn Văn O; Con 

bà: Dương Thị C (chết); Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền án – tiền sự: 

không; Nhân thân: Ngày 30/6/2015, bị TAND Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 03/8/2015 (đã thi hành xong phần dân sự). 
 
 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 28/3/2020 (có mặt). 
 

* Người bị hại: Chị Nguyễn Thị Trúc L, sinh năm 1986 (vắng mặt). 

Địa chỉ: 423/5D Đường X, Phường H, Quận P, Tp. Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 00 giờ ngày 27/3/2020, Nguyễn Chí H đi bộ tại Công viên Gia 

Định thì gặp đối tượng tên Th (không rõ nhân thân, lai lịch). Th rủ H đi trộm cắp tài 

sản, H đồng ý. H dẫn Th đến địa chỉ số 423/5D Đường X, Phường H, quận P của chị 
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Nguyễn Thị Trúc L để lấy trộm xe máy do trước đây H có thời gian phụ bán quán tại 

đây. 
 

Đến khoảng 3 giờ 00 phút cùng ngày, khi đến địa chỉ trên, Th đứng ngoài đợi, 

còn H dùng tay mở cửa cuốn không khóa đi vào trong nhà. H nhìn thấy 01 chùm chìa 

khóa để trên bàn gần chỗ đựng xe mô tô hiệu Honda SH Mode biển số 59E1 – 429.66 

nên lén lấy chùm chìa khóa rồi dẫn xe chạy ra ngoài, đưa cho Th chở H đến siêu thị 

Aeon quận Bình Tân gặp đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) để gắn vào xe vừa 

lấy trộm được biển số giả 59N2 – 419.55, còn biển số thật 59E1 – 429.66  H cất vào 

cốp xe. Khoảng gần 11 giờ ngày 27/3/2020, Th kêu H chạy xe ra bến xe Miền Tây bán 

cho một người quen của Th với giá 10.000.000 đồng. H chạy xe đi bán nhưng suy nghĩ 

thấy giá bán rẻ nên H không bán mà chạy xe quay về quán cà phê. Khi H vừa về tới 

quán thì bị Công an quận Bình Tân Phát hiện mời về làm việc và tiến hành lập biên 

bản thu giữ phương tiện cùng tang vật, giao hồ sơ vụ việc đến Công an Phường 2, 

quận Phú Nhuận để điều tra xử lý. Riêng Th thì bỏ chạy trốn thoát. 
 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, Nguyễn Chí H khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 
 

Vật chứng của vụ án: 01 xe mô tô hiệu Honda SH Mode, biển số 59E1 – 429.66 

+ 01 chùm chìa khóa xe và 01 nón bảo hiểm màu trắng hiệu Marcom + 01 giấy phép 

lái xe (đã được thu hồi trả cho người bị hại chị Nguyễn Thị Trúc L). Số vật chứng còn 

lại gồm: 01 biển số giả 59N2 – 418.55; 01 điện thoại di động hiệu Oppo; 01 áo thun 

ngắn tay; 01 nón vải đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận 

chờ xử lý. 
 

       Tại bản cáo trạng số 45/CT – VKS.PN ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Phú Nhuận đã truy tố bị cáo Nguyễn Chí H về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 
 

 Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú 

Nhuận phát biểu và kết luận cáo trạng đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra bị cáo khai báo thành khẩn 

nhưng tại phiên tòa hôm nay bị cáo có thái độ không thành khẩn nên đề nghị Hội đồng 

xét xử không áp dụng tình tiết giảm nhẹ “ Người phạm tội thành khẩn khai báo” theo 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Do đó, đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo mức án từ 

02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 
 

 Về trách nhiệm dân sự : đã giải quyết xong.      
 

 Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 

01 biển số giả 59N2 – 418.55, 01 áo thun ngắn tay và 01 nón vải; tiếp tục lưu giữ 01 

USB trong hồ sơ vụ án. 
 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thực hiện là hợp pháp. 
 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự:  
 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Do từng có thời gian phụ 

bán cơm cho chị Nguyễn Thị Trúc L ở nhà số 423/5D Đường X, Phường H, quận P 

nên khi gặp Th, được Th rủ đi trộm cắp tài sản, bị cáo đã đồng ý và dẫn tới nhà của 

chị L. Lúc này là khoảng 03 giờ 00 phút sáng ngày 27/3/2020. Bị cáo để Th đứng 

ngoài đợi, còn một mình bị cáo dùng tay mở cửa cuốn không khóa đi vào trong nhà 

lấy chùm chìa khóa để trên bàn gần chỗ dựng xe mô tô hiệu Honda SH Mode biển số 

59E1 – 429.66 rồi dắt xe ra khỏi nhà cùng Th đi về quận Bình Tân tìm người tiêu thụ 

tài sản, nhưng bị Công an phát hiện bắt giữ. 
 

Theo kết luận của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự quận Phú Nhuận 

ngày 31/3/2020 kết luận:  
 

+ 01 xe máy hiệu Honda SH Mode, biển số 59E1 – 429.66 đã qua sử dụng có 

giá trị: 35.000.000 đồng. 
 

+ 01 nón bảo hiểm màu trắng, hiệu Marcom đã qua sử dụng có trị giá 50.000 

đồng. 
 

Tổng cộng là 35.050.000 (Ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn đồng). 
 

 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với với tang vật chứng thu giữ, phù hợp 

với lời khai của người bị hại, phù hợp với hình ảnh camera lưu giữ tại nhà của chị L 

cùng các chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra nên có đủ cơ sở kết 

luận: Vào khoảng 03 giờ 00 phút sáng ngày 27/3/2020, lợi dụng chị L và gia đình đêm 

khuya ngủ say bị cáo đã lén lút đột nhập vào nhà chị L chiếm đoạt 01 xe gắn máy hiệu 

Honda SH Mode bên trong có 01 mũi bảo hiểm và giấy phép lái xe có tổng trị giá là 

35.050.000 đồng. Hành vi này của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”. Tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Phú Nhuận đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. 

Bị cáo là người có nhân thân xấu, do ngày 30/6/2015, bị TAND Thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 03/8/2015 (đã thi hành xong phần dân sự) nên đương nhiên được 

xóa án tích. Bị cáo không biết tu sửa bản thân, tiếp tục phạm tội nên cần có mức án 
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nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị 

cáo. 
 

 

 Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét trong quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, lời khai tại phiên tòa và lời khai tại cơ 

quan điều tra có sự thống nhất; bị cáo có sự ăn năn, hối cải; tài sản chiếm đoạt đã được 

thu hồi trả cho người bị hại để áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 để 

giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 
 

[3]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Trúc L là 01 

xe mô tô hiệu Honda SH Mode, biển số 59E1 – 429.66 (bên trong có 01 chùm chìa 

khóa xe + 01 nón bảo hiểm màu trắng hiệu Marcom + 01 giấy phép lái xe) tất cả đã 

được thu hồi trả cho người bị hại chị L. Chị L đã nhận lại đầy đủ (Bút lục 101) và 

không có ý kiến gì thêm nên phần trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong. 
 
 

 

[4]. Về xử lý vật chứng:  
 
 

 - Đối với 01 máy điện thoại hiệu Oppo thu giữ của bị cáo. Bị cáo khai sử dụng 

để liên lạc với Th và các đối tượng mua xe. Xét, đây là phương tiện phạm tội nên cần 

tịch thu sung quỹ Nhà nước. 
 

 - Đối với 01 biển số giả 59N2 – 418.55; 01 áo thun ngắn tay màu đỏ và 01 nón 

vải màu đỏ có logo và chữ Nike là những vật không còn giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy. 
 

 - Đối với 01 USB ghi lại việc bị cáo lấy trộm xe máy đang được lưu giữ trong 

hồ sơ. Xét đây là chứng cứ, tài liệu chứng minh của vụ án nên tiếp tục được lưu giữ 

đánh số bút lục trong hồ sơ vụ án. 
 

 Đối với đối tượng tên Th do cơ quan điều tra chưa xác minh được nhân thân lai 

lịch để điều tra làm rõ nên không có căn cứ để xử lý, khi nào có đủ cơ sở sẽ xử lý sau. 
 

 
 

 Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1]. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Chí H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
 

[2]. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. 
 
 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Chí H 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

28/3/2020. 
 

 

 [3]. Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 
 

 - Tịch thu tiêu hủy: 
 

 + 01 (một) biển số xe 59N2 – 418.55; 
 

 + 01 (một) áo thun có cổ, ngắn tay màu đỏ, trên ngực trái áo có in logo và dòng 

chữ burberry màu bạc; 
 

 + 01 (một) nón vải màu đỏ, có lô gô chữ N và chữ Nike màu xanh. 
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 - Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo có số 

imei1: 063660032126499, số imei 2: 863660032126481. 
   

(Theo biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 13/8/2020 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh). 
 

 

 

[4]. Về án phí: áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Chí H 

phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 
 

 

[5]. Quyền kháng cáo:  
 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án để xin 

xét xử phúc thẩm.  
 

Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 
 

Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

- Bị cáo;          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND Q. Phú Nhuận; 

- Thi hành án Q. Phú Nhuận;                                               

- Công an Q. Phú Nhuận;  

- P.PC27-CATP; 
- Sở Tư pháp Tp. HCM;                                                   
- Lưu hồ sơ             

                                                  Nguyễn Thị Mai Thùy 

 

 

 


